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ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM ĐỀ THI CUỐI KỲ HKII NĂM HỌC 2023 - 2024 

 Môn: Cơ lý thuyết (Cơ khí)  Mã MH: THME230721 

KHOA XÂY DỰNG Đề số/ Mã đề: 01 Đề thi có 02 trang 

Bộ môn Cơ học Thời gian: 90 phút. Ngày thi: 03/06/2024 

________________________ SV chỉ được phép sử dụng tài liệu 01 tờ giấy A4 viết tay 

 

 

 

Câu 1: (1,5 điểm) Xác định các phản lực liên kết tại gối cố định A và lực dọc trong thanh cứng BC (Hình 1). 

 

Câu 2: (2,0 điểm) Cho cơ hệ có kích thước và chịu tải như Hình 2. Thanh AB và CE liên kết với nhau nhờ khớp 

xoay tại D. Hệ ở trạng thái cân bằng nhờ thanh cứng BC. Xác định phản lực liên kết tại D và A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3: (1,5 điểm) Cho cơ cấu truyền động bánh răng như Hình 3. Tay quay AB quay đều quanh A với vận tốc 

góc ωAB = 9 rad/s. Vành bánh răng D đứng yên. Xác định vận tốc góc của bánh răng C. 

 

Câu 4: (1,5 điểm) Cho cơ cấu Culit như Hình 4. Tại thời điểm thanh BC nằm ngang, 𝜃 = 30°, thanh BC có vận 

tốc góc ωBC = 7 rad/s. Xác định vận tốc góc của thanh AD và vận tốc của điểm D tại thời điểm đó.  

Cho AB = 500 mm và AD = 700 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1 Hình 2 

Hình 3 Hình 4 
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Câu 5: (1,5 điểm) Thanh AB đồng chất có khối lượng m1 = 4 kg, chiều dài L1 = 30 cm. Thanh BC đồng chất có 

khối lượng m2 = 6 kg, chiều dài L2 = 50 cm. Piston C có khối lượng m3 = 3 kg. Thanh AB quay quanh A với vận 

tốc góc ωAB = 6 rad/s. Tính động năng của cơ hệ tại thời điểm 𝜃 = 30° như Hình 5. 

 

Câu 6: (2,0 điểm) Cho cơ hệ như Hình 6 gồm hai khối hộp chữ nhật A và B giống nhau, có cùng khối lượng   

m1 = 14 kg và thanh AB chiều dài L = 3 m và có khối lượng m2 = 38 kg. Ban đầu, cơ hệ đứng yên ở vị trí  = 

60, tác dụng một lực P = 700 N, xác định vận tốc của khối chữ nhật B khi  = 30. Biết rằng cơ hệ chuyển 

động trong mặt phẳng thẳng đứng. Cho g = 9.81 m/s2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích đề thi. 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[G1.2]: Phân tích và tìm điều kiện cân bằng của cơ hệ dưới tác dụng lực Câu 1, 2 

[G1.3]: Xây dựng phương trình chuyển động và xác định được các đặc trưng động 

học của chất điểm và vật rắn 
Câu 3, 4, 5, 6 

[G1.4]: Nhận biết được hai bài toán hợp chuyển động của điểm và chuyển động song 

phẳng của vật rắn, đồng thời biết phân tích và tính toán được các đặc trưng động học 

trong hai bài toán này 

Câu 3, 4 

[G1.5]: Áp dụng được các định luật cơ bản, các định luật tổng quát và các nguyên 

lý cơ học của động lực học để xác định các đặc trưng động học của chất điểm và vật 

rắn chuyển động dưới tác dụng của các lực. 

Câu 5, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ngày     tháng     năm 2024 

Thông qua bộ môn 

(ký và ghi rõ họ và tên) 

Hình 5 Hình 6 



ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KÌ CƠ LÝ THUYẾT HKII 2023-2024 – Hệ đại trà – Ngày thi: 03/06/2024  

 
Câu 1: (1,5 điểm)  

𝑁ộ𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 Đ𝑖ể𝑚 

 

0,50 

∑𝑚/𝐴 = −200 × 9 × 4.5 − 600 × 9 +
4

5
× 𝑁𝐵𝐶 × 6 = 0 → 𝑁𝐵𝐶 =

5625

2
= 2812.5 𝑁 0,50 

∑𝐹𝑦 = −200 × 9 − 600 +
4

5
× 𝑁𝐵𝐶 + 𝐴𝑦 = 0 → 𝐴𝑦 = 150 𝑁 

∑𝐹𝑥 =
3

5
× 𝑁𝐵𝐶 − 𝐴𝑥 = 0 → 𝐴𝑥 =

3375

2
= 1687.5 𝑁 

0,50 

Câu 2: (2,0 điểm)  

𝑁ộ𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 Đ𝑖ể𝑚 

 

0,50 

𝑇á𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝐶𝐸: 

∑𝑚/𝐷 =
1

√5
× 𝑁𝐵𝐶 × 2 − 3 × 2.5 − 7 × 5 = 0 → 𝑁𝐵𝐶 =

85√5

4
≈ 47.5164 𝑘𝑁 

∑𝐹𝑦 = −
1

√5
× 𝑁𝐵𝐶 − 3 − 7 + 𝐷𝑦 = 0 → 𝐷𝑦 =

125

4
= 31.25 𝑘𝑁 

∑𝐹𝑥 = −
2

√5
× 𝑁𝐵𝐶 + 𝐷𝑥 = 0 → 𝐷𝑥 =

85

2
= 42.5 𝑘𝑁 

0,75 

𝐻ó𝑎 𝑟ắ𝑛 𝑐ơ ℎệ: 

∑𝑚/𝐴 = 𝑀𝐴 − 3 × 2.5 − 7 × 5 = 0 → 𝑀𝐴 =
85

2
= 42.5 𝑘𝑁.𝑚 

∑𝐹𝑦 = −3 − 7 + 𝐴𝑦 = 0 → 𝐴𝑦 = 10 𝑘𝑁 

∑𝐹𝑥 = 𝐴𝑥 = 0 

0,75 

Câu 3: (1,5 điểm)  

𝑁ộ𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 Đ𝑖ể𝑚 

 
 
 
 
 
𝐵á𝑛ℎ 𝑟ă𝑛𝑔 𝐵 𝑐ℎ𝑢𝑦ể𝑛 độ𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎẳ𝑛𝑔 
𝐺ọ𝑖 𝑃 𝑙à 𝑡â𝑚 𝑣ậ𝑛 𝑡ố𝑐 𝑡ứ𝑐 𝑡ℎờ𝑖 

 

0,50 

𝑣𝐵 = 𝜔𝐴𝐵 × 𝐴𝐵 = 2700 𝑚𝑚/𝑠  0,50 

𝑀à 𝑣𝐵 = 𝜔𝐶 × 𝑃𝐵 →  𝜔𝐶 =
𝑣𝐵
𝑃𝐵

= 27 𝑟𝑎𝑑/𝑠 0,50 



Câu 4: (1,5 điểm) 

𝑁ộ𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 Đ𝑖ể𝑚 

 
 
 
 

 
0,50 

𝐻ợ𝑝 𝑣ậ𝑛 𝑡ố𝑐 𝑡ạ𝑖 𝐵:  

{
 
 

 
 

𝑣𝑎⃗⃗⃗⃗ = 𝑣𝑟⃗⃗  ⃗ + 𝑣𝑒⃗⃗  ⃗

𝐵𝐶 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 × 𝐴𝐵 =
√3

4
 𝑚      

𝑣𝑎 = 𝜔𝐵𝐶 × 𝐵𝐶 =
7√3

4
𝑚/𝑠

  0,50 

𝑣𝑒 = 𝑣𝑎 × 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑚à 𝑣𝑒 = 𝜔𝐴𝐷 × 𝐴𝐵 → 𝜔𝐴𝐷 =
21

4
= 5.25𝑟𝑎𝑑/𝑠  0,25 

𝑣𝐷 = 𝜔𝐴𝐵 × 𝐴𝐷 =
147

40
= 3.675𝑚/𝑠  0,25 

 Câu 5: (1,5 điểm)  

𝑁ộ𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 Đ𝑖ể𝑚 

 

𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝐵𝐶 𝑐ℎ𝑢𝑦ể𝑛 độ𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎẳ𝑛𝑔 𝑣ớ𝑖 𝑃 𝑙à 𝑡â𝑚 𝑣ậ𝑛 𝑡ố𝑐 𝑡ứ𝑐 𝑡ℎờ𝑖 + 𝐻ì𝑛ℎ 𝑣ẽ 

𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎệ độ𝑛𝑔 ℎọ𝑐: 

𝜔𝐵𝐶 =
𝜔𝐴𝐵 × 𝐴𝐵

𝑃𝐵
=
6√3 

5
 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝑣𝐷 = 𝜔𝐵𝐶 × 𝑃𝐷 =
3√39

10
 𝑚/𝑠 

 𝑣𝐶 = 𝜔𝐵𝐶 × 𝑃𝐶 =
6√3

5
 𝑚/𝑠 

0,50 

Độ𝑛𝑔 𝑛ă𝑛𝑔 𝑐ủ𝑎 ℎệ: 𝑇ℎệ = 𝑇𝐴𝐵 + 𝑇𝐵𝐶 + 𝑇𝐶  𝑣ớ𝑖 

𝑇𝐴𝐵 =
1

2
× 𝐽𝐴𝑧 × (𝜔𝐴𝐵)

2 =
1

2
×
𝑚1 × (𝐿1)

2

3
× (𝜔𝐴𝐵)

2 

𝑇𝐵𝐶 =
1

2
× 𝑚2 × (𝑣𝐷)

2 +
1

2
× 𝐽𝐷𝑧 × (𝜔𝐵𝐶)

2 =
1

2
× 𝑚2 × (𝑣𝐷)

2 +
1

2
×
𝑚2 × (𝐿2)

2

12
× (𝜔𝐵𝐶)

2 

𝑇𝐶 =
1

2
× 𝑚3 × (𝑣𝐶)

2 

0,75 

𝑆𝑢𝑦 𝑟𝑎 𝑇ℎệ = 19.44 𝐽 0,25 

Câu 6: (2,0 điểm) 

𝑁ộ𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 Đ𝑖ể𝑚 

 

𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝐴𝐵 𝑐ℎ𝑢𝑦ể𝑛 độ𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎẳ𝑛𝑔 𝑣ớ𝑖 𝑄 𝑙à 𝑡â𝑚 𝑣ậ𝑛 𝑡ố𝑐 𝑡ứ𝑐 𝑡ℎờ𝑖 + 𝐻ì𝑛ℎ 𝑣ẽ 

Độ𝑛𝑔 𝑛ă𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑛 đầ𝑢 𝑐ơ ℎệ: 𝑇0 = 0 

𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎệ độ𝑛𝑔 ℎọ𝑐: 𝑣𝐴 = √3𝑣𝐵;  𝑣𝐶 = 𝑣𝐵;  𝜔𝐴𝐵 =
2

3
𝑣𝐵  

0,50 

𝑇1 = 𝑇𝐴 + 𝑇𝐵 + 𝑇𝐴𝐵  

=
1

2
× 𝑚1 × (𝑣𝐴)

2 +
1

2
× 𝑚1 × (𝑣𝐵)

2 + (
1

2
× 𝑚2 × (𝑣𝐶)

2 +
1

2
× 𝐽𝐶𝑧 × (𝜔𝐴𝐵)

2) 

=
160

3
(𝑣𝐵)

2 

0,75 

∑𝐴𝑒 = 𝐴(𝑃) + 𝐴(𝑃𝐴𝐵) + 𝐴(𝑃𝐵) 

= 𝑃 × 𝐿 × (𝑠𝑖𝑛60° − 𝑠𝑖𝑛30°) + 𝑚2 × 𝑔 × |
𝐿

2
× (𝑐𝑜𝑠60° − 𝑐𝑜𝑠30°)| 

+𝑚1 × 𝑔 × |𝐿 × (𝑐𝑜𝑠60° − 𝑐𝑜𝑠30°)| = 1124.14𝐽 

0,5 

Á𝑝 𝑑ụ𝑛𝑔 đị𝑛ℎ 𝑙ý độ𝑛𝑔 𝑛ă𝑛𝑔 𝑑ạ𝑛𝑔 ℎữ𝑢 ℎạ𝑛:  𝑇1 − 𝑇0 =∑𝐴𝑒  →  𝑣𝐵 = 4.591 𝑚/𝑠 0,25 

 


